	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo

	Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Nêu được khái niệm công dân.

- Căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Hiểu căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Từ tình huống xác địnhcông dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	

	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.


	- Hiểu quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.


	- Bước đầu thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của côngdân.

Lồng ghép giáo dục ATGT.
	- Đánh giá việcthực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của côngdân.



	Quyền trẻ em
	- Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em.
	- Hiểuý nghĩa của quyền trẻ em và việc thựchiện quyền trẻ em;

- Phân biệt được hành vi thực hiện quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em.


	- Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em.


	- Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện quyền trẻ em của bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng; bày tỏ được nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.

	TSĐ 10


	4điểm = 40% TSĐ


	3điểm = 30% TSĐ


	2điểm = 20% TSĐ


	1điểm = 10% TSĐ


ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: GDCD – LỚP: 6
Thời gian làm bài: 45 phút

A/. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng nhất.

Câu 1: (0,5 điểm) Trong câu truyện “Tấm gương sống giản dị và tiết kiệm của Bác Hô” thể hiện ở?

A. Tiết kiệm giấy 

B. Tiết kiệm tiền

C. Tiết kiệm nước       

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 2: (0,5 điểm) Yếu tố nào không phải là căn cứ xác định công dân một nước ? 

A. Căn cước công dân 

B. Giấy khai sinh 

C. Giấy chứng tử                               D. Sổ hộ khẩu 

Câu 3: (0,5 điểm) Hãy chọn một trong các cụm từ dưới đây để điền vào chỗ trống sao cho đúng với nội dung bài học.

Mọi công dân có quyền ……… về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.

A. không thể xâm phạm  

B. bất khả xâm phạm 

C. được xâm phạm 


D. tự do xâm phạm 

Câu 4: (0,5 điểm) Hiện nay chúng ta đang sử dụng Hiến Pháp  năm ? 

A. 1946 


  B. 1959 

C. 1992                                      D. 2013 

Câu 5: (0,5 điểm) Dựa theo nội dung bài học trẻ em được phân làm thành mấy nhóm quyền cơ bản ? 

A. 2 nhóm quyền


B. 3 nhóm quyền 

C. 4 nhóm quyền   


D. 5 nhóm quyền 

Câu 6: (0,5 điểm) Bài hát “ Quyền trẻ em” nhạc và lời của ?

A. Văn Cao

                         B. Lê Hữu Phước

C. Trịnh Vĩnh Thành
              D. Thế Hiển 

B/. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7: (2,0 điểm) Nêu  những biểu hiện cơ bản của tiết kiệm?

Câu 8: (1,5 điểm) Trong gia đình em đã từng thực hiện tiết kiệm được những đồ vật nào? Cho ví dụ cụ thể

Câu 9: (1,5 điểm): Một số yếu tố cơ bản nào có thể xác định là công dân của một nước?

Câu 10: (1,5 điểm) Ý nghĩa quyền trẻ em?

Câu 11: (0,5 điểm) Xe ưu tiên chạy trên đường được phép vượt đèn mà không cần phải dừng lại, theo em đó là những loại xe nào mà em biết?
HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: GDCD – LỚP: 6

I/. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6

	A
	C
	B
	D
	C
	C


II/. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 7

(2,0 điểm)

	- Người tiết kiệm là người biết cân đối, chi tiêu có kế hoạch, có tính toán.
- Xem xét đầy đủ các yếu tố để đạt được mục tiêu nhiệm vụ đề ra.
	1,0 điểm 1,0 điểm



	Câu 8

(1,5 điểm)

	- Khi tivi, quạt máy không xem, sử dụng nữa thì tắt để tránh lãng phí điện.

- Sử dụng tiết kiệm nước, tránh thất thoát

- Mua sắm đồ vật sử dụng trong nhà phù hợp với túi tiền mình có được.
	0,5 điểm

0,5 điểm


	Câu 9

(1,5 điểm)

	- Giấy khai sinh

- Căn cước công dân

- Sổ hộ khẩu

- Nguồn gốc cha, mẹ là người Việt Nam

- Sinh ra, lớn lên, sinh sống, làm việc và có quốc tịch là người Việt Nam.

- Được Pháp luật Nhà nước Việt Nam công nhận là công dân Việt Nam
	0,25 điểm

0,25 điểm 

0, điểm 0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 10

(1,5 điểm)
	- Trẻ em được yêu thương, chăm sóc, giáo dục, vui chơi giải trí, được sống hạnh phúc, 

- Được phát tiển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.
	0,75 điểm
0,75 điểm


	Câu 11

(0,5 điểm )
	- Xe cứu thương, xe cấp cứu, xe cảnh sát, xe quân đội làm nhiệm vụ, xe chở các nguyên thủ quốc gia 
	0,5 điểm
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